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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp dẫn liệu về thành phần loài, chỉ số đa dạng và cấu trúc quần xã 

sinh vật phù du, góp phần tạo cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu Dự trữ thiên nhiên 

Động Châu - Khe Nước Trong. Mẫu vật được thu thập qua hai đợt khảo sát mùa mưa (11/2024) và mùa khô 

(06/2025) tại 10 thủy vực tiêu biểu. Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận 72 loài thực vật phù du, thuộc 34 chi, 24 họ, 19 

bộ, 4 lớp và 4 ngành. Ngành Heterokontophyta chiếm ưu thế (43%), số lượng loài dao động từ 64 loài (đợt 1) đến 70 

loài (đợt 2). Mật độ đạt 5.627-86.625 tế bào/lít, trung bình 19.181 tế bào/lít. Chỉ số đa dạng Shannon-Wiener (H’) 

trung bình đạt 1,83 (1,55-2,20), phản ánh mức đa dạng tương đối thấp. Đối với động vật phù du, nghiên cứu ghi 

nhận 28 loài và nhóm loài, thuộc 9 bộ, 20 họ và 19 giống. Nhóm Copepoda chiếm tỷ lệ loài cao nhất (39%), và gần 

như không có sự thay đổi số loài và nhóm loài giữa hai đợt khảo sát. Mật độ dao động từ 240-580 cá thể/m
3
, trung 

bình 407 cá thể/m
3
. Chỉ số H’ trong khoảng 1,87-2,49, trung bình 2,26, thể hiện mức đa dạng trung bình. 

Từ khóa: Đa dạng sinh học, thực vật phù du, động vật phù du, thuỷ sinh vật, mật độ sinh vật. 

Plankton Biodiversity  
in Dong Chau - Khe Nuoc Trong Nature Reserve, Quang Tri Province  

ABSTRACT 

The study was conducted to provide data on species composition, diversity indexes, and community structure of 

plankton, contributing to the scientific foundation for biodiversity conservation efforts in the Dong Chau - Khe Nuoc Trong 

Nature Reserve. Samples were collected during two survey periods: the rainy season (November 2024) and the dry 

season (June 2025) at 10 representative water bodies. The study recorded 72 taxa of phytoplankton, belonging to 34 

genera, 24 families, 19 orders, 4 classes, and 4 phyla. The phylum Heterokontophyta was dominant, accounting for 43% 

of the taxa. The number of taxa ranged from 64 species (first survey) to 70 species (second survey). The density ranged 

from 5,627 to 86,625 cells/l, with an average of 19,181 cells/l. The Shannon-Wiener diversity index (H’) ranged from 1.55 

to 2.20, averaging 1.83, indicating a relatively low level of diversity. As for zooplankton, the study recorded 28 species 

and species groups, belonging to 9 orders, 20 families, and 19 genera. The Copepoda group accounted for the highest 

proportion of species (39%), with slight increase in the number of species and groups between the two survey periods. 

The density ranged from 240 to 580 individuals/m
3
, averaging 407 individuals/m

3
. The H’ index ranged from 1.87 to 2.49, 

with an average of 2.26, indicating a moderate level of diversity. 

Keywords: Biodiversity, phytoplankton, zooplankton, aquatic organisms, biological density. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Khu Dă trĂ thiên nhiên Động Châu - Khe 

NþĆc Trong đþĉc thành lêp theo Quyết đðnh số 

2165/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 cûa UBND tînh 

Quâng Bình, nay là tînh Quâng Trð, là một 

trong nhĂng khu văc hiếm hoi täi Việt Nam còn 

bâo tồn nguyên vẹn diện tích rÿng kín thþąng 
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xanh mþa èm, á nhiệt đĆi vùng thçp hæu nhþ cñn 

nguyên sinh (Ban Quân lý Khu Dă trĂ thiên 

nhiên Động Châu - Khe NþĆc Trong, 2025). Theo 

thống kê cûa Cýc Lâm nghiệp, nĄi đåy đã ghi 

nhên đþĉc lþĉng lĆn các loài động, thăc vêt quý 

hiếm. Cý thể, có 1.030 loài thăc vêt bêc cao có 

mäch, trong đò cò 22 loài nìm trong Danh lýc Đó 

Thế giĆi (IUCN), 26 loài trong Sách Đó Việt Nam 

và 15 loài trong Nghð đðnh số 06/2019/NĐ-CP. 

Đồng thąi, có 357 loài động vêt cò xþĄng sống 

trên cän, trong đò cò 39 loài đþĉc liệt kê trong 

Danh lýc Đó Thế giĆi, 44 loài trong Sách Đó 

Việt Nam và 40 loài trong Nghð đðnh số 

06/2019/NĐ-CP (Tổng cýc Lâm nghiệp, 2021). 

Có thể nòi, đåy là khu văc cò tính đa däng sinh 

học cao, hĀa hẹn nhiều khám phá mĆi cho các 

nhà khoa học. 

Sinh vêt phù du - Plankton là các sinh vêt 

nhó bé trôi nổi trong nþĆc, bao gồm hai nhóm 

chính: thăc vêt phù du (phytoplankton) và động 

vêt phù du (zooplankton). Thăc vêt phù du, chû 

yếu là tâo siêu nhó, có khâ nëng quang hĉp và 

sân sinh oxy, đòng gòp hĄn 50% lþĉng oxy toàn 

cæu (Falkowski, 2012). Động vêt phù du, chû 

yếu là các sinh vêt dð dþĈng, tiêu thý thăc vêt 

phù du hoặc các vi sinh vêt khác, đòng vai trñ 

quan trọng trong chuỗi thĀc ën thûy sinh 

(Kiørboe, 2009). Sinh vêt phù du là nguồn dinh 

dþĈng chû yếu cho nhiều loài thuỷ sinh vêt, 

giúp điều hòa khí hêu qua việc hçp thý CO2 

trong quá trình quang hĉp. Tÿ đò, chúng đòng 

vai trò thiết yếu trong hệ sinh thái thûy văc và 

ânh hþćng sâu rộng đến môi trþąng toàn cæu 

(Reynolds, 2006). Ngoài ra sinh vêt phù du còn 

đþĉc sā dýng nhþ công cý chî thð trong công tác 

quan tríc môi trþąng vì cò đặc tính nhäy câm 

vĆi să thay đổi cûa chçt lþĉng nþĆc (Cimdiòð & 

cs., 1995).  

Việc nghiên cĀu đa däng sinh học ć khu Dă 

trĂ thiên nhiên Động Châu - Khe NþĆc Trong 

trþĆc đåy mĆi chî là nhĂng nghiên cĀu bþĆc 

đæu têp trung vào các nhòm đối tþĉng quan 

trọng, nhiều đối tþĉng chþa đþĉc nghiên cĀu 

trong đò cò nhòm sinh vêt phù du. Vì vêy, việc 

điều tra, nghiên cĀu các đặc trþng cûa sinh vêt 

phù du ć khu Dă trĂ thiên nhiên Động Châu - 

Khe NþĆc Trong nhìm bổ sung các dén liệu 

đæy đû và cêp nhêt là cæn thiết để làm cĄ sć 

khoa học cho công tác quân lý và bâo tồn đa 

däng sinh vêt täi đåy.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm thu mẫu 

Méu vêt sinh vêt phù du đþĉc thu thêp täi 

10 điểm khâo sát vào hai đĉt là mùa mþa 

(tháng 11 nëm 2024) và mùa khô (tháng 06 nëm 

2025) täi các thuỷ văc đäi diện chû yếu là các 

sông, suối trong phäm vi khu Dă trĂ thiên 

nhiên Động Châu - Khe NþĆc Trong, chi tiết täi 

bâng 1 và hình 1. 

Bâng 1. Địa điểm khâo sát, tọa độ địa lý và ký hiệu điểm thu mẫu 

Điểm khảo sát Ký hiệu 
Tọa độ 

N E 

Sông Long Đại đoạn trước Cầu Khỉ ĐC1  16°58'26.52" 106°38'7.13" 

Khe Nước Trong - Khe Vàng ĐC2  16°57'32.14" 106°38'5.79" 

Khe Nước Trong ĐC3  16°58'21.37" 106°39'30.97" 

Sông Long Đại  ĐC4  17° 1'21.23" 106°38'24.13" 

Khe Đan  ĐC5  17° 0'31.15" 106°38'1.67" 

Khe Le (chân thác) ĐC6  16°58'54.51" 106°36'42.67" 

Khe Rồng xã Kim Thủy, Lệ Thủy ĐC7  17° 3'35.68" 106°45'9.41" 

Suối khu vực gần Bản Mít ĐC8  17° 2'37.54" 106°40'46.69" 

Thượng nguồn sông Kiến Giang ĐC9  17° 1'38.52" 106°44'48.48" 

Suối khu vực gần trạm Bãi Đạn ĐC10  16°57'56,02" 106°36'1,28" 
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Nguồn: Nguyễn Đình Duy (2025). 

Hình 1. Bân đồ khu vực nghiên cứu và các điểm thu mẫu 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu ngoài  

thực địa 

Méu đðnh tính đþĉc thu thêp bìng lþĆi 

kiểu Juday vĆi kích thþĆc mặt lþĆi tÿ 20µ (thu 

thăc vêt phù du) và 60µ (thu động vêt phù du). 

Thu méu đðnh lþĉng: Méu thăc vêt phù du 

đþĉc thu bìng cách lçy 1 lít nþĆc täi các điểm 

khâo sát. Méu động vêt phù du đþĉc thu đðnh 

lþĉng bìng cách lọc 50-100 lít nþĆc qua lþĆi và 

méu vêt, sau đò thu vào chai 100ml. Các méu 

thăc vêt phù du đþĉc bâo quân vĆi dung dðch 

Lugol trung tính, các méu động vêt phù du 

đþĉc bâo quân vĆi dung dðch formalin 5% và 

trong môi trþąng tối, mát và vên chuyển về 

phòng thí nghiệm.  

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu trong 

phòng thí nghiệm 

a. Phương pháp phân tích mẫu vật thực vật  

phù du 

PhþĄng pháp phån loäi thăc vêt phù du đþĉc 

thăc hiện bìng cách so sánh các đặc điểm hình 

thái dăa trên các tiêu chuèn phân loäi và đþĉc 

quan sát dþĆi kính hiển vi quang học 

OLYMPUS. (độ phòng đäi: 100-1.000 læn). Các 

taxon thăc vêt phù du đþĉc síp xếp theo đĄn vð 

phân loäi Guiry & Guiry (2025) và tham khâo tÿ 

trang web https://www.algaebase.org/ để cêp 

nhêt hệ thống phân loäi và tên loài theo hệ thống 

quốc tế. Các tài liệu dùng để đðnh loäi nhóm thăc 

vêt phù du bao gồm: DþĄng ĐĀc Tiến (1996); 

DþĄng ĐĀc Tiến & Võ Hành (1997); Shirota 

(1966); Bellinger & Sigee (2015); Đặng Đình Kim 

& cs. (2014); Komárek & Anagnostidis (1998); 

Komárek & Anagnostidis (2005),...  

- PhþĄng pháp phån tích đðnh lþĉng đþĉc 

thăc hiện nhþ sau: Méu vêt sau khi đþĉc vên 

chuyển về phòng thí nghiệm sẽ đþĉc hút để loäi 

bó bĆt nþĆc. TrþĆc khi phân tích, méu đþĉc líc 

đều trong lọ méu, sau đò dùng pipet lçy 1ml 

méu và cho vào buồng đếm Sedgewick-Rafter, 

có thể đêy níp hoặc không. Méu sau đò đþĉc 

đếm dþĆi kính hiển vi quang học. Mêt độ tâo 

đþĉc tính toán theo phþĄng pháp cûa Bellinger 

& Sigee (2015) vĆi công thĀc đã đþĉc áp dýng 

nhþ sau:.  

C = 
N × 1.000 

A × S 
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Trong đò: C: mêt độ tế bào/ml; N: số tế bào 

đếm đþĉc; A: Hệ số cô đặc; S: Số ô đã đếm. 

b. Phương pháp phân tích mẫu vật động vật  

phù du 

PhþĄng pháp phån tích méu đðnh tính đþĉc 

thăc hiện nhþ sau: Động vêt phù du đþĉc phân 

loäi bìng phþĄng pháp so sánh hình thái dþĆi 

kính hiển vi soi nổi và kính hiển vi quang học 

(Olympus, Nhêt Bân). Việc đðnh danh dăa trên 

các tài liệu cûa Shirota (1966), Đặng Ngọc 

Thanh & cs. (1980), Đặng Ngọc Thanh & Hồ 

Thanh Hâi (2001). 

Để thăc hiện phån tích đðnh lþĉng và xác 

đðnh mêt độ cûa tÿng nhòm động vêt thûy sinh 

(Copepoda, Rotifera, Cladocera...) tÿ các méu 

thu thêp täi hiện trþąng, phþĄng pháp đþĉc áp 

dýng là: Đæu tiên, méu đþĉc gän qua lþĆi có 

kích cĈ tþĄng Āng vĆi lþĆi vĆt méu täi hiện 

trþąng, sau đò xâ hết formalin ngâm méu. 

Toàn bộ méu vêt đþĉc cho vào cốc đong cò chia 

väch dung tích 100ml, sau đò pha loãng méu 

bìng nþĆc đến thể tích V1 ml (tùy thuộc vào số 

lþĉng cá thể trong méu để pha loãng đến thể 

tích phù hĉp). Tiếp theo, hút V2 ml (nhó hĄn 

10ml) trong V1 ml và cho vào buồng đếm 

Bogorov (Wildco, Mỹ). Cuối cùng, số cá thể cûa 

tÿng nhóm hoặc tÿng loài đþĉc đếm dþĆi kính 

hiển vi, và mêt độ động vêt phù du đþĉc tính 

toán theo công thĀc sau: 

V1
a

V2M 1000
V



   

Trong đò: 

M: mêt độ nhóm loài hay loài khâo sát 

(con/m3); V1: Thể tích pha loãng méu (ml); a: Số 

cá thể cûa nhóm loài hay loài V2 (ml) trên 

buồng đếm; V2: Thể tích hút ra tÿ V1(ml) để cho 

vào buồng đếm (ml) 

c. Xử lý số liệu và tính toán chî số đa dạng  

sinh học 

Số liệu đþĉc xā lý bìng Microsoft Excel 

2021 và Primer 6.0. 

Chî số Đa däng sinh học Shannon - Weiner 

đþĉc tính theo công thĀc sau: 

S
i i

i 1

n n
H' ln

N N

   (Shannon, 1948) 

VĆi: H’: Chî số đa däng loài hay lþĉng thông 

tin trong méu; N: Tổng số lþĉng cá thể trong 

toàn bộ méu; S: Số lþĉng loài; ni: Số lþĉng cá thể 

loài i. 

 

Hình 2. Cấu trúc thành phần loài thực vật phù du 

 theo nhóm Ngành tại Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực vật phù du 

3.1.1. Đa dạng thành phần loài Thực vật 

phù du 

Kết quâ phân tích méu thăc vêt phù du thu 

täi 10 điểm thuộc đða phên Khu Dă trĂ thiên 

nhiên Động Châu - Khe NþĆc Trong trong hai 

đĉt khâo sát nëm 2024 và 2025 đã ghi nhên 

đþĉc 72 loài và phân loài thuộc 34 chi, 24 họ, 19 

bộ, 4 lĆp và 4 ngành. Trong đò Ngành 

Heterokontophyta là đa däng nhçt vĆi 31 loài 

chiếm 43% tổng số loài, tiếp đến là ngành Tâo 

Charophyta có 26 loài chiếm 36%, Ngành 

Cyanobacteria có 7 loài chiếm 10%, Ngành 

Chlorophyta có 6 loài chiếm 8% và ít nhçt là 

ngành Euglenophyta chî có 2 loài chiếm 3% tổng 

số loài (Hình 2). 

VĆi đða hình dốc, các thûy văc chû yếu là 

suối vĆi dòng chây mänh nên đåy chính là lý do 

dén đến cçu trúc thành phæn loài thăc vêt phù 

du khu văc khu Dă trĂ thiên nhiên Động Châu 

- Khe NþĆc Trong có nhóm tâo thuộc ngành 

Heterokontophyta và ngành Charophyta chiếm 

þu thế vĆi các đäi diện nhþ chi: Navicula  

(7 loài), Cymbella (5 loài), Cosmarium (9 loài), 

Closterium (6 loài). Đåy cüng là các Chi thþąng 

xuyên gặp täi các thûy văc nþĆc chây mänh 

nhþ các khe, suối. Đa phæn các loài thăc vêt 

phù du ć khu Dă trĂ thiên nhiên DCKNT đều 

mang tính chçt sinh thái cûa khu hệ thăc vêt 

phù du vùng nhiệt đĆi và á nhiệt đĆi phân bố 

rộng rãi ć các thûy văc khác nhau. 

So sánh vĆi các khu văc gæn vĆi Khu Dă 

trĂ thiên nhiên Động Châu - Khe NþĆc Trong 

cho thçy số lþĉng các taxon ghi nhên đþĉc ít 

hĄn so vĆi số loài và phån loài đã ghi nhên täi 

Khu Bâo tồn thiên nhiên Pù Hoät (Ghi nhên 89 

loài và phân loài) và khu văc sông Son thuộc 

Vþąn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (98 loài và 

phân loài) theo công trình công bố cûa Lê Thð 

Thúy Hà (2017; 2015). Tuy chþa cò số liệu 

hoàn chînh, nhþng so vĆi công trình nghiên 

cĀu trþĆc đåy täi Vþąn Quốc gia Bäch Mã về 

hai ngành Chlorophyta, Charophyta cûa Lê 

Thð Thúy Hà & cs. (2022), số lþĉng taxon thăc 

vêt phù du thuộc hai ngành này cüng nhiều 

hĄn so vĆi kết quâ nghiên cĀu læn này, cý thể: 

ngành Chlorophyta ghi nhên đþĉc 11 loài, 

ngành Charophyta ghi nhên đþĉc 34 loài, trong 

khi đò các taxon ghi nhên læn này tþĄng Āng là 

26 và 6 loài. 

Về biến động số lþĉng loài thăc vêt phù du 

ghi nhên ć hai đĉt khâo sát không có să thay đổi 

nhiều, ć đĉt khâo sát thĀ 1 ghi nhên đþĉc 64 

loài, trong khi đò số lþĉng thăc vêt phù du ghi 

nhên trong chuyến khâo sát læn thĀ hai là 70 

loài. Ở câ hai đĉt khâo sát đều ghi nhên nhóm 

ngành Tâo Heterokontophyta chiếm þu thế 

trong cçu trúc thành phæn loài. Hæu hết các 

loài/phân loài ghi nhên đþĉc trong læn thĀ nhçt 

đều đã đþĉc ghi nhên trong chuyến khâo sát læn 

thĀ hai. Một số taxon thăc vêt phù du chî ghi 

nhên đþĉc trong chuyến khâo sát læn thĀ nhçt 

nhþ: Oscillatoria limosa (Ngành 

Cyanobacteria), Scenedesmus bicaudatus, 

Ulothrix zonata (Ngành Chlorophyta), 

Cosmarium pseudopyramidatum, Desmidium 

swartzii, Desmidium sp., Micrasterias laticeps, 

Closterium aciculare, Closterium libellula 

(Ngành Charophyta), Amphora hendeyi, 

Cocconeis placentula, Pinnularia tabellaria, 

Nitzschia obtusa, Achnanthes coarctata, 

Achnanthes inflata (Ngành Heterokontophyta). 

3.1.2. Mật độ và biến động mật độ thực vật 

phù du 

Kết quâ phân tích méu đðnh lþĉng thu täi 

các thuỷ văc trong khu văc Khu Dă trĂ thiên 

nhiên Động Châu - Khe NþĆc Trong ghi nhên 

đþĉc mêt độ nhóm thăc vêt phù du trung bình 

đät 19.181 tế bào/lít. Có să khác biệt về mêt độ 

thăc vêt phù du giĂa 2 đĉt khâo sát, cý thể: Vào 

đĉt khâo sát thĀ nhçt, mêt độ thăc vêt phù du 

thçp hĄn so vĆi đĉt hai. Trong đĉt một, mêt độ 

thăc vêt phù du trung bình đät 9.398 tế bào/lít 

(Bâng 2). Tuy nhiên, đến đĉt hai, mêt độ thăc 

vêt phù du tëng lên khá nhiều trung bình đät 

28.963 tế bào/lít. 

Tÿ số liệu trên, có thể thçy să khác biệt về 

mêt độ thăc vêt phù du giĂa mùa khô và mùa 

mþa täi khu văc nghiên cĀu. Mùa mþa, lþĉng 
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mþa lĆn cùng vĆi vên tốc dòng chây mänh là 

nguyên nhân chính dén đến să giâm mänh về 

mêt độ thăc vêt phù du täi các điểm khâo sát. 

Mặt khác, vào mùa khô nþĆc täi các con suối có 

tốc độ dòng chây chêm, một số chỗ täo thành các 

vüng nþĆc làm tëng mêt độ cûa nhóm này. Về 

cçu trúc thành phæn các ngành thăc vêt phù du 

đòng gòp chû yếu về mêt độ là nhóm tâo 

Heterokontophyta (LĆp tâo Bacillariophyceae - 

Tâo Silic) cüng giống nhþ cçu trúc thành phæn 

loài, vĆi đða hình chû yếu là suối nþĆc chây mänh 

vùng núi là các điều kiện thuên lĉi và phù hĉp 

vĆi nhóm tâo này phát triển. 

Chî số đa däng sinh học (Shannon-Wiener) 

- H’ cûa nhóm thăc vêt phù du täi các điểm 

khâo sát là khá thçptrung bình đät 1,83 và có 

să thay đổi rõ rệt trong câ hai đĉt khâo sát. Chî 

số này phân ánh mĀc độ đa däng sinh học täi 

các điểm khâo sát, vĆi giá trð càng cao cho thçy 

mĀc độ đa däng sinh học càng lĆn. Các điểm có 

chî số cao thþąng có să đa däng sinh học cao, 

phân ánh să phong phú cûa các nhóm thăc vêt 

phù du täi khu văc này. Đến đĉt hai, chî số H’ 

täi các điểm khâo sát có să tëng nhẹ, đặc biệt là 

täi ĐC6 và ĐC7, vĆi chî số đät 1,96 và 2,00. Să 

gia tëng này phân ánh să phát triển đa däng 

cûa nhóm thăc vêt phù du, vĆi să xuçt hiện cûa 

nhiều nhòm loài khác nhau, đặc biệt là nhóm 

Heterokontophyta. Điều này cho thçy să thay 

đổi trong môi trþąng có thể täo ra điều kiện 

thuên lĉi cho să phát triển cûa nhiều loài thăc 

vêt phù du khác nhau. 

3.2. Động vật phù du 

3.2.1. Đa dạng thành phần loài động vật 

phù du 

Kết quâ khâo sát động vêt phù du täi 10 

điểm trên các thûy văc ć Khu Dă trĂ thiên 

nhiên Động Châu - Khe NþĆc Trong cûa hai đĉt 

khâo sát đã ghi nhên đþĉc 28 loài và nhóm loài 

thuộc 9 bộ 20 họ và 19 giống. Trong đò, nhòm 

Giáp xác chân mái chèo (Copepoda) có số loài 

phong phú nhçt (11 loài, kế đến là Giáp xác râu 

ngành (Cladocera) có 8 loài, Trùng bánh xe 

(Rotatoria) có 5 loài, và cuối cùng là nhóm Ấu 

trùng (Larvae) có 4 nhóm loài (Hình 3). 

Bâng 2. Biến động mật độ Thực vật phù du đa dạng Shannon - Wiener (H')  

tại các điểm khâo sát qua hai đợt khâo sát (tế bào/lít) 

Ngành thực vật phù du ĐC1 ĐC2 ĐC3 ĐC4 ĐC5 ĐC6 ĐC7 ĐC8 ĐC9 ĐC10 

Đợt 1 

Ngành Charophyta - - 625 1.875 - 875 438 - 850 635 

Ngành Chlorophyta 625 2.500 3.750 - - 875 875 1.250 1.365 364 

Ngành Cyanobacteria 1.875 - - - - - - 3.650 - - 

Ngành Euglenophyta - - - - - - - - - - 

Ngành Heterokontophyta 4.065 3.127 3.440 6.877 8.129 8.751 17.501 1.362 9.652 8.652 

Tổng số 6.565 5.627 7.815 8.752 8.129 10.501 18.814 6.262 11.867 9.651 

Chỉ số đa dạng (H')  1,86 1,75 1,96 1,55 1,97 1,60 1,66 1,82 1,65 1,95 

Đợt 2 

Ngành Charophyta 375 - - 875 - - 8.000 - 1.250 650 

Ngành Chlorophyta 1.500 625 4.500 26.250 2.667 - - 1.620 2.530 - 

Ngành Cyanobacteria 15.750 18.750 - - - - - 3.250 - - 

Ngành Euglenophyta - - - - - - - - - - 

Ngành Heterokontophyta 29.625 8.126 29.500 59.500 25.334 6.667 20.000 6.352 8.650 7.285 

Tổng số 47.250 27.501 34.000 86.625 28.001 6.667 28.000 11.222 12.430 7.935 

Chỉ số đa dạng (H')  1,96 1,21 2,12 2,20 1,99 1,55 1,86 1,95 2,10 2,20 
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Hình 3. Cấu trúc thành phần loài động vật phù du  

tại khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong 

Các nghiên cĀu về động vêt phù du täi các 

khu văc lân cên cho thçy, các thûy văc täi Khu 

Dă trĂ thiên nhiên Động Châu - Khe NþĆc 

Trong ghi nhên đþĉc trong nghiên cĀu læn này 

là khá ít. Nhþ täi Vþąn Quốc gia Phong Nha - 

Kẻ Bàng, Lê Danh Minh (2018) đã ghi nhên 

đþĉc 44 loài Giáp xác chân chèo (Copepoda), 26 

loài Giáp xác râu trẻ (Cladocera) và 3 loài Giáp 

xác có vó (Ostracoda). Täi khu văc khu bâo tồn 

thiên nhiên Pù Hu, Thanh Hoá, Ngô Xuân Nam 

& cs. (2015) ghi nhên đþĉc 54 loài động vêt phù 

du. Tuy nhiên, đåy là công trình luên án tiến sï 

đã đþĉc thăc hiện trong khoâng thąi gian dài và 

không gian rộng hĄn so vĆi nghiên cĀu læn này. 

Biến động số lþĉng loài ghi nhên trong hai 

đĉt khâo sát là không lĆn (Đĉt 1 - 26 loài và 

nhòm loài, đĉt 2 - 28 loài và nhóm loài). Tuy 

nhiên, să biến động về số lþĉng loài ghi nhên täi 

các điểm khâo sát läi có să khác biệt. Cý thể: 

Đĉt khâo sát thĀ hai - tháng 06/2025 số loài bít 

gặp täi các điểm khâo sát nhiều hĄn đĉt khâo 

sát thĀ nhçt - tháng 11/2024 vĆi 9-16 loài/điểm 

và trung bình là 13,43 loài/điểm. Đĉt khâo sát 

tháng 11/2024, số loài bít gặp täi các điểm khâo 

sát ít hĄn, biến động tÿ 9-14 loài và trung bình 

là 11,71 loài/điểm. Lý giâi cho să khác biệt này 

có thể do việc thu méu đĉt một tiến hành vào 

mùa mþa, lþĉng mþa lĆn làm pha loãng mêt độ 

động vêt phù du, thêm vào đò là dñng chây 

mänh khiến một số nhóm bð cuốn trôi hoặc có xu 

hþĆng bám chặt vào đáy nên việc thu méu trć 

nên khò khën hĄn. 

3.2.2. Đa dạng thành phần loài động vật 

phù du 

Mêt độ động vêt phù du ghi nhên täi các 

điểm khâo sát trong khu văc khu Dă trĂ thiên 

nhiên Động Châu - Khe NþĆc Trong trung bình 

đät 407 con/m3. Trong đĉt một khâo sát vào 

tháng 11/2024, mêt độ động vêt phù du ghi 

nhên đþĉc thçp hĄn so vĆi đĉt hai vào tháng 

06/2025 chêch lệch 1,54 læn. Đĉt một mêt độ 

động vêt phù du trung bình đät 320 con/m3, 

trong khi đò đĉt hai mêt độ động vêt phù du, 

trung bình đät 494 con/m3 (Bâng 3). Trong câ 

hai mùa khâo sát cho thçy giáp xác chân mái 

chèo (Copepoda) và çu trùng cûa chúng luôn 

chiếm tỷ lệ cao về mêt độ, nhóm này có hàm 

lþĉng dinh dþĈng cao và là thĀc ën quan trọng 

cûa nhiều loài thuỷ sân khác. Các điểm khâo sát 

cho thçy biến động mêt độ các nhòm động vêt 

nổi ć điểm ĐC2 vào mùa khô là cao nhçt, kế đến 

là điểm ĐC1 và ĐC4 cùng mùa khô. Bên cänh 

đò các điểm ĐC7 vào mùa mþa là thçp nhçt. 

Chî số H’ nhòm động vêt phù du täi khu văc 

khâo sát qua hai đþĉt khâo sát ghi nhên dao 

trung bình đät 2,26. Trong đĉt một, chî số H' 

cho thçy mĀc độ đa däng sinh học cao trong khu 

văc khâo sát vào thąi điểm này. 



Đặng Văn Đông, Lê Hùng Anh, Nguyễn Tống Cường,  
Đỗ Văn Tứ, Trần Đức Lương, Nguyễn Đình Tạo, Bùi Thuỳ Linh 

1381 

Bâng 3. Biến động mật độ Động vật phù du và chỉ số đa dạng Shannon - Wiener (H')  

tại các điểm khâo sát qua hai đợt khâo sát (com/m3) 

Nhóm động vật phù du 
Đợt 1- Tháng 11/2024 

ĐC1 ĐC2 ĐC3 ĐC4 ĐC5 ĐC6 ĐC7 ĐC8 ĐC9 ĐC10 

Nhóm Copepoda 140 100 140 60 60 160 60 40 160 80 

Nhóm Cladocera 80 100 80 120 60 40 40 80 120 40 

Nhóm Rotatoria 20 20 60 40 40 20 20 60 60 80 

Nhóm Ấu trùng 80 80 100 160 120 100 120 100 20 140 

Tổng cộng 320 300 380 380 280 320 240 280 360 340 

Chỉ số đa dạng Shannon - Wiener (H')  2,60 2,49 2,33 2,35 2,04 2,39 2,25 2,03 2,32 2,15 

  Đợt 2 - Tháng 06/2025 

Nhóm Copepoda 220 180 120 100 140 180 100 120 240 180 

Nhóm Cladocera 60 180 20 80 60 80 40 100 60 100 

Nhóm Rotatoria 120 80 120 120 60 40 60 40 40 120 

Nhóm Ấu trùng 140 140 200 240 160 180 260 180 160 120 

Tổng cộng 540 580 460 540 420 480 460 440 500 520 

Chỉ số đa dạng Shannon - Wiener (H')  2,42 2,11 2,32 2,42 2,46 2,36 1,87 1,95 2,22 2,03 

 

Să giâm nhẹ cûa chî số H' tÿ ĐC1 đến ĐC6 

cho thçy să thay đổi nhó trong đa däng sinh học 

täi khu văc này, nhþng vén duy trì ć mĀc tþĄng 

đối cao. Tuy nhiên, trong Đĉt 2 vào tháng 

06/2025, chî số H' có să giâm sút rõ rệt, vĆi mĀc 

thçp nhçt täi ĐC7 và ĐC10. Đåy là một să suy 

giâm đáng kể so vĆi đĉt một, phân ánh să giâm 

sút rõ rệt về să đa däng sinh học trong khu văc 

khâo sát vào thąi điểm này. Să suy giâm này có 

thể do nhiều yếu tố tác động, bao gồm să thay 

đổi môi trþąng, ô nhiễm, hoặc să suy giâm cûa 

các nhóm sinh vêt quan trọng trong khu văc 

khâo sát. 

4. KẾT LUẬN  

Kết quâ nghiên cĀu đã xác đðnh đþĉc 72 

loài và phân loài thăc vêt phù du thuộc 34 chi, 

24 họ, 19 bộ, 4 lĆp và 4 ngành. Trong đò, ngành 

Heterokontophyta chiếm þu thế. Mêt độ nhóm 

thăc vêt phù du dao động tÿ 5.627 tế bào/lít đến 

86.625 tế bào/lít, trung bình đät 19.181 tế 

bào/lít. Có să khác biệt về mêt độ thăc vêt phù 

du giĂa hai đĉt khâo sát, cý thể: Vào đĉt khâo 

sát thĀ nhçt thì mêt độ thăc vêt phù du thçp 

hĄn so vĆi đĉt hai. Chî số đa däng sinh học H’ 

cûa nhóm thăc vêt phù du täi các điểm khâo sát 

là khá thçp, dao động tÿ 1,55 đến 2,20 trung 

bình đät 1,83. Ghi nhên đþĉc 28 loài và nhóm 

loài động vêt phù du, nhóm Giáp xác chân mái 

chèo (Copepoda) chiếm þu thế. Mêt độ động vêt 

phù du ghi nhên täi các điểm khâo sát dao động 

tÿ 240 con/m3 đến 580 con/m3, trung bình đät 

407 con/m3. Chî số H’ nhòm động vêt phù du täi 

khu văc dao động tÿ 1,87 đến 2,49, trung bình 

đät 2,26. 

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy khu hệ sinh 

vêt phù du täi khu văc khâo sát có mĀc độ đa 

däng thçp, song vén ghi nhên þu thế rõ rệt cûa 

một số nhóm quan trọng nhþ Heterokontophyta 

ć thăc vêt phù du và Copepoda ć động vêt phù 

du. DĂ liệu về thành phæn loài, mêt độ và chî số 

đa däng này cò ý nghïa thăc tiễn trong giám sát 

chçt lþĉng môi trþąng nþĆc, đánh giá sĀc khóe 

hệ sinh thái thûy văc và đề xuçt giâi pháp quân 

lý, bâo tồn nguồn lĉi thûy sân bền vĂng. Đåy 

cüng là cĄ sć khoa học để xây dăng chính sách 

phát triển và khai thác hĉp lý tài nguyên thûy 

sinh trong tþĄng lai. 

LỜI CẢM ƠN 

Công trình đþĉc thăc hiện nhą să hỗ trĉ 

kinh phí cûa đề tài cçp quốc gia, do Bộ Khoa học 
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tài cçp cĄ sć Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa 
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ĐT.01-25. Nhóm tác giâ cüng xin chån thành 

câm Ąn ThS. Nguyễn Đình Duy (Viện Sinh học) 

đã giúp xåy dăng bân đồ khu văc nghiên cĀu và 
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